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	Số: 2126/QĐ-UBND
	Tiền Giang, ngày 08 tháng 8 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 22 thủ tục hành chính (Cấp tỉnh: 09 thủ tục; Cấp huyện: 08 thủ tục; Cấp xã: 05 thủ tục) trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);
Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế:
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (Mục II, Phần I và Mục II, Phần II) tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực tôn giáo; thi đua, khen thưởng (05 thủ tục hành chính);
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (Mục II, Phần I và Mục II, Phần II) tại Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (08 thủ tục hành chính)
Lĩnh vực thi đua, khen thưởng (Mục II, Phần I và Mục II, Phần II) tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung thuộc các lĩnh vực tôn giáo; thi đua, khen thưởng; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý nhà nước về hội và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (08 thủ tục hành chính).
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Trần Văn Đồng, P. KSTTHC;
- Cổng TTDT tỉnh;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
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UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH TIEN GIANG Déc lap - Tw do - Hanh phic
$6: 2.42.€/QP-UBND Tién Giang, ngay 0¥ thdng 8 nam 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh linh vie thi dua, khen thuéng
thuge pham vi chirc niing quan Iy nha nwéc ciia S6 N§i vu tinh Tién Giang

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH TIEN GIANG

Can c&r Luat T4 chirc Chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
pht vé kiém so4t tha tuc hanh chinh; Cén cir Nghi dinh s6 92/201 7/ND-CP ngay
07 théang 8 nam 2017 cta Chinh pht vé sira ddi, bd sung mét s6 dieu clia cac
nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 ndm 2017 ctia Bo
trrdng, Chu nhiém Van phong Chinh pht hudéng dan nghiép vu vé kiém soét thi
tuc hanh chinh;

Cin ctr Quyét dinh s6 318/QD-BNV ngay 09 thang 3 nim 2018 cta B
trudng Bo Noi vu vé viée cong bd thi tuc hanh chinh méi ban hanh linh vuyc thi
dua, khen thudng thudc pham vi chitrc néng quan ly ciia B§ Noi vu;

Xét dé nghi ctia Giam déc S& Nbi vu,
QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc 22 thu tuc hanh chinh
(Cdp tinh: 09 thi tuc; Cdp huyén: 08 thi tuc;, Cdp xd: 05 thi tuc) trong linh vuc
thi dua, khen thuong thudc pham vi chitc ning quan ly nha nudc cia S& Noi vu
tinh Tién Giang (¢d danh muc kém theo);

N@i dung chi tiét ctia cac thi tuc hanh chinh dugc ban hanh kém theo Quyét
dinh s0 318/QD-BNV ngay 09 thang 3 ndm 2018 cua B truong B Noi vy,

Giao Giam dbc S& Néi vy, Chu tich Uy ban nhén dan cép huyén va Chu
tich Uy ban nhan dén cp x3 chiu trdch nhiém vé hinh thic, ndi dung cong khai
thu tuc hanh chinh tai don vi theo ding quy dinh di véi nhimg thi tuc hanh
chinh thudc thim quyén giai quyét ciia don vi minh.

Picu 2. Quyét dinh nay ¢ hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky, thay thé:

Linh vuc thi dua, khen thu'ong (Muc II, Phan [ va Muc II, Phén 1I) tai
Quyét dinh sb 2774/QD-UBND ngay 30 thang 9 ndm 2016 cta Chu tich Uy ban
nhéan dan tinh vé cong bd thu tuc hanh chinh thudc tham quyen giai quyet cua
Uy ban nhan dan cdp x3 trén dia ban tinh Tién Giang d4 chuén hoa vé néi dung
thudc cac linh vyc tén gido; thi dua, khen thudng (05 thi tuc hanh chinh),

Linh vuc thi dua, khen thuéng (Muc II, Phan I va Muc II, Phan II) tai







Quyét dinh sé 2775/QB-UBND ngay 30 thang 9 nam 2016 cua Chu tich Uy ban
nhan dan tinh vé cong bd thu tuc hanh chinh thuge tham quyén giai quyét ciia S
N6i vu tinh Tién Giang di chuan hoa vé ndi dung (08 thu tuc hanh chinh),

Linh vuc thi dua, khen thuong (Muc II, Phan | va Muc 11, Phan 1) tai
Quyét dinh sd 2776/Qb-UBND ngay 30 thang 9 nam 2016 vé cong bé thu tuc
hanh chinh thudc tham quyen giai quyét cia UBND cap huyén trén dia ban tinh
Tién Giang da chuén héa vé néi dung thude cac 1inh vue ton gido; thi dua, khen
thuong; t6 chue hanh chinh, don vi su nghiép cong 1ap; quan ly nha nudce vé hoi
va quan 1y nha nudc vé quy xa hoi, quy tu thién (08 thu tuc hanh chinh).

Piéu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Gidm ddc S Noi vu; Chu
tich Uy ban nhan dan céc huyén, thi xa, thanh phé; Chi tich Uy ban nhén dén
cac x&, phuong, thi tran va céc to chuc, ca nhan ¢6 lién quan chiu trach nhiém
thi hanh Quyét dinh nay. /\}L

Noi nhin: KT. CHU TICH.”

- Nhu Didu 3: PHO CHU TICH
Vian phong Chinh phu (Cuc KS TTHC): ST

- CT.cac PCT. UBND tinh;

-VPUB: CVP. PVP Tran Van Déng.

‘ P. KSTTHC:
-Cong TTDT tjnh;
- Luu: VT. Q
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DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC PHAM VI CHUC NANG
QUAN LY NHA NUGC CUA SO NOI VU TINH TIEN GIANG
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 2126 /QD-UBND ngay 6% théng 8 ndm 2018
ciia Chii tich Uy ban nhén dan tinh)

A. THU TUC HANH CHINH CAP TiNH (09 THU TUC HANH CHINH)

1. Thii tuc ting thuong bing khen cdp b, ban, nganh, doan thé Trung
wong, tinh, thanh pho tryc thupc Trung wong

a. Thoi han giai quyét

Tham dinh hé so khen thuéng va trinh cap c6 thim quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tr ngay nhén du ho so theo quy dinh.

_Sau khi nhén dugc théng bao, quyét dinh khen thudng cua cép c6 thim
quyén khen thudng, trong thoi han 10 ngay lam vi€c, co quan trinh khen thuong
thong bao va tra két qua khen thudng cho cac trudng hop dugc khen thuong.

b. Pia diém thuc hién

- B§ phan tiép nhén va tra két qua giai q}lyét thu tuc hanh chinh cua S& No6i
vu (S0 23B, duong 30/4, Phuong 1, thanh pho M§ Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén mirc d6 3.

c. Phi, 1€ phi: Khong c6.

d. Can cir phap ly

- Ludt Thi dua, khen thudng ngay 26 thang 11 ndm 2003;

- Luat sira d6i, bd sung mét s6 diéu ctia Luat Thi dua, khen thuéng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luét stra d6i, bb sung mét sé didu cua Luat Thi dua, khen thuéng ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cia Chinh phi
quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu ciia Luét Thi dua, khen thudng,.

2. Tha tuc tdng co thi dua cdp bd, ban, nganh, doan thé Trung wong,
tinh, thanh pho truc thupc Trung wong

a. Thoi han gidi quyét

Tham dinh hé so khen thuéng va trinh ¢ap ¢6 tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tir ngdy nhén da ho so theo quy dinh.

_Sau khi nhén dugc théng bdo, quyét dinh khen thudng clia cp c6 thim

quyén khen thudng, trong thoi han 10 ngay lam viée, co quan trinh khen thuong
thong bao va tra két qua khen thudng cho céc trudong hop duge khen thudng.
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b. Pia diém thuc hién
- B phan tiép nhan va tra két qua giai quyet thu tuc hanh chinh cua So Néi
vu (S6 23B, dudong 30/4, Phudng 1, thanh phé M§ Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, I€ phi: Khong ¢é.

d. Can cu phap ly

- Ludt Thi dua, khen thudng ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra doi, bo sung mot so diéu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat sua doi, bo sung mot so diéu cua Luat Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31 théng 7 ndm 2017 cta Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thuong.

3. Thui tuc tdng danh hié¢u Chién sy thi dua cap bg, ban, nganh, doan thé
Trung wong, tinh, thanh phé truc thupc Trung wong

a. Thoi han gidi quyét

Tham dinh hé so khen thudng va trinh cp ¢6 tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tr ngay nhan du hé so theo quy dinh.

Sau khi nhan duoc thong bao, quyét dinh khen thuong cua cap co tham
quyén khen thuong, trong thoi han 10 ngay lam viéc, co quan trinh khen thuong
thong bao va tra két qua khen thuong cho céc truong hop duoc khen thuong.

b. Pia diém thue hién

- B6 phén tiép nhan va tra két qua giai quyet thu tuc hanh chinh cua So N1
vu (Sb 23B, dudng 30/4, Phudng 1, thanh phd M§ Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu céng truc tuyén muc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong cé.

d. Cin cu phap ly

- Luat Thi dua, khen thudéng ngay 26 thang 11 ndm 2003;

- Luét stra doi, bd sung mét sé didu ctua Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 nam 20035;

- Luat sira d6i, bd sung mét s6 didu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 16
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thang 11 ndm 2013;

- Nghi dinh sd 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mdt s6 diéu ctia Luat Thi dua, khen thuong.

4. Thii tuc ting danh hi¢u Tap thé lao dong xudt sic
a. Thoi han gidi quyét

Tham dinh hé so khen thuéng va trinh cdp ¢6 thdm quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tu ngay nhan du ho so theo quy dinh.

‘Sau khi nhan dugc thong bao, quyét dinh khen thuong cua cép cd tham
quyén khen thuong, trong thoi han 10 ngay lam viéc, co quan trinh khen thuong
thong bdo va tra két qua khen thuéng cho cac truong hgp duoc khen thudng.

b. Pia diém thue hién

- Bo phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thi tuc hanh chinh cua So Noi
vu (S0 23B, duong 30/4, Phuong 1, thanh pho My Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhéan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khéng co.

d. Can ct phap Iy

- Luat Thi dua, khen thuéng ngay 26 thang 11 ndm 2003;

- Luat stra di, bd sung mot sé diéu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 ndm 2005;

- Luét stra d6i, bo sung mot s6 diéu cuia Luat Thi dua, khen thuéng ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh s6 91/201 7/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh m6t so diéu cua Luat Thi dua, khen thuong.

S. Thu tuc ting thuong bang khen cap bo, ban, nganh, doan thé Trung
wong, tinh, thanh pho truc thupc Trung wong theo dot hodc chuyén dé

a. Thoi han giai quyét

Tham dinh ho so khen thudéng va trinh cdp ¢ tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tu ngay nhan du hé so theo quy dinh.

Sau khi nhdn duoc théng bao, quyét dinh khen thudng ciia cip cé tham
quyén khen thuong, trong thoi han 10 ngay lam viéc, co quan trinh khen thuong
thong bao va tra két qua khen thudng cho cac trudng hop duoc khen thuong.

b. Dia diém thuc hién

- B6 phén tiép nhan va tra két qua giai quyét tha tuc hanh chinh ctia S Néi
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vu (S6 23B, duong 30/4, Phuong 1, thanh phdé My Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhéan va tra két qua qua dich vy buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong co.

d. Can cur phap ly

- Luat Thi dua, khen thudng ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Lut stra doi, bo sung mét sé diéu cua Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luét sura déi, bo sung mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh $6 91/201 7/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thuéng.

6. Thii tuc ting co thi dua cip bo, ban, nganh, doan thé Trung wong,
tinh, thanh pho triwe thugc Trung wong theo dot hodc chuyén dé
a. Thoi han giai quyét

Tham dinh hé so khen thuong va trinh cdp ¢6 tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tir ngay nhéan du ho so theo quy dinh.

_Sau khi nhén dugc thong béo, quyét dinh khen thudng cia cap c6 tham
quyén khen thuong, trong thoi han 10 ngay lam viéc, co quan trinh khen thudng
thong bao va tra két qua khen thuong cho céac truong hop duge khen thuong.

b. Pia diem thyc hién
- B9 phan tiép nhan va tra két qua giai quyet thu tuc hanh chinh cua S& Noi
vy (So 23B, dudong 30/4, Phuong 1, thanh pho MY Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tlep nhéan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong co.

d. Can cir phap ly

- Lugt Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat sira d6i, bo sung mot sé didu cuia Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat sua doi, bd sung mot s6 diéu ctia Luat Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cta Luét Thi dua, khen thudng.







7. Thu tuc ting thuong bang khen cap b, ban, nganh, doan thé Trung
wong, tinh, thanh pho truc thujc Trung wong vé thanh tich dot xuat

a. Thoi han gidi quyét
Tham dinh ho so khen thudng va trinh cép ¢6 tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tir ngay nhan du ho so theo quy dinh.

_Sau khi nhén dugc thong bao, quyét dinh khen thuong cua cép c6 thim
quyén khen thuong, trong thoi han 10 ngay lam vi€c, co quan trinh khen thuong
thong bao va tra két qua khen thuong cho cac truong hop dugc khen thuong.

b. Pia diém thue hién
- B phén tiép nhén va tra két qua giai quyet thu tuc hanh chinh cua S Noi
vu (S 23B, dudng 30/4, Phuong 1, thanh phé My Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tlep nhén va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong cé.

d. Can cir phap ly

- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003,

- Luat sira doi, bo sung mot sb didu ctia Ludt Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra ddi, bo sung mot sb didu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 ndm 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mgt s6 diéu cta Luat Thi dua, khen thudng.

8. Thii tuc ting thiwong bang khen cap bo, ban, nganh, doan thé Trung
wong, tinh, thanh pho truc thudc Trung wong cho gia dinh

a. Thoi han giai quyét

Tham dinh hd so khen thudng va trinh cap cé tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viée tur ngay nhén du hoé so theo quy dinh.

_Sau khi nhan duoc thong bao, quyét dinh khen thuong cua cép c6 tham
quyén khen thudng, trong thoi han 10 ngay lam viéce, co quan trinh khen thudng
thong bao va tra ket qua khen thudng cho cac truong hop duge khen thuong.

b. Dia diém thuc hién

- Bd phan tiép nhén va tra két qua giai quyet thu tuc hanh chinh cua So Noi
vu (S6 23B, dudng 30/4, Phudng 1, thanh phé M§ Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thyc hién tlep nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu céng truc tuyén muc do 3.







c. Phi, 1¢ phi: Khong cé.
d. Can cu phap ly
- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra doi, b6 sung mét sb diéu cia Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra doi, bo sung mét sé didu cua Ludt Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thudng.

9. Thi tuc ting thuong bang khen cip bg, ban, nganh, doan thé Trung
wong, tinh, thanh phé truc thudce Trung wong vé thanh tich déi ngoai

a. Thoi han giai quyet

Tham dinh hé so khen thuong va trinh cap c6 tham quyén trong thoi han 25
ngay lam viéc tir ngay nhan du hé so theo quy dinh.

_Sau khi nhan dugc thong bao, quyét dinh khen thudng cta cap c6 tham
quyén khen thuong, trong thoi han 10 ngay lam viéc, co quan trinh khen thuong
thong béo va tra két qua khen thuong cho cac truong hop duoc khen thuong.

b. Pia diém thue hién
- B6 phién tiép nhan va tra két qua giai quyet thu tuc hanh chinh cua So' Noi
vu (86 23B, dudng 30/4, Phudng 1, thanh phd M§ Tho, tinh Tién Giang).

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tlep nhén va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tyc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc dod 3.

¢. Phi, 1€ phi: Khong co6.

d. Can cir phap ly

- Ludt Thi dua, khen thuéng ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra doi, bd sung mét sb diéu cua Luat Thi dua, khen thuéng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra doi, bd sung mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mgt s6 diéu cua Ludt Thi dua, khen thuong.







'B. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN (08 THU TUC HANH
CHINH)

1. Thii tuc ting gidy khen ciia chi tich UBND cap huyén vé thanh tich
thire hién nhiém vu chinh tri

a. Thoi han gidi quyét

~ Co quan thi dua, khen thudng tham dinh h‘(‘") so khen thuong va trinh cép ¢6
thadm quyén trong thot han 20 ngay lam viée, ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

b. Pia diém thue hién:

- B6 phén tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhan dan cap huyén;

- Thu tuc hanh chinh thyc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong cé

d. Can ca phap ly

- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat sua doi, bé sung mot sé didu cuia Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra d6i, bd sung mét sé diéu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 ndam 2013;

- Nghi dinh 5O 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thudng.

2. Thii tuc tiing danh higu Tap thé lao dong tién tién
a. Thoi han giai quyét

~ Co quan thi dua, khen thudng tham dinh hé so khen thudng va trinh cap cé
tham quyén trong thot han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén du hé so theo quy
dinh.

b. Dia diém thue hién:

- B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thil tuc hanh chinh cta Uy ban
nhan dan cap huyén;

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu céng truc tuyén murc do 3.







¢. Phi, 1€ phi: Khong c¢o
d. Can cir phap ly
- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Ludt sira d6i, bé sung mét sé diéu cta Ludt Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luét sira déi, bd sung mot sb diéu cua Luét Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thuong.

3. Thii tuc ting danh hiéu Chién sy thi dua co 56
a. Thoi han giai quyét

~ Co quan thi dua, khen thuong tham dinh h‘(‘”) so khen thudéng va trinh cép co
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

b. Dia diém thue hién:

- B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhan dan cap huyén;

- Thii tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vy buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén murc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong cé.

d. Can cw phap ly

- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 ndm 2003;

- Luat swa doi, bd sung mot sé diéu cua Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat swra doi, bd sung mét sé diéu cua Luat Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 ndm 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cua Luat Thi dua, khen thuong.

4. Thu tuc tang danh hiéu Lao dong tién tién
a. Thoi han giai quyét
~ Co quan thi dua, khen thuong thim dinh h_(“) so khen thuong va trinh cép ¢6
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hoé so theo quy
dinh.
b. Pia diém thwe hién:
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- BO phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhén déan cap huyén;

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cdng ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu ¢éng truc tuyén muic dé 3.
c. Phi, I€ phi: Khoéng cé.

d. Can cir phap ly

- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat sira d6i, bd sung mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat sira ddi, bo sung mdt sb didu cta Luét Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh 5O 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luéat Thi dua, khen thuong.

5. Thii tuc ting gidy khen ciia chii tich UBND cip huyén vé thanh tich
thi dua theo dot, chuyén dé

a. Thoi han giai quyét

Co quan thi dua, khen thuong thdm dinh hé so khen thudng va trinh cép c6

thdm quyén trong thoi han 20 ngay lam viée, ké tir ngdy nhan du hé so theo quy
dinh.

b. Pia diém thwe hién:

- B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thi tuc hanh chinh cua Uy ban
nhén dan cap huyén;

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Tht tuc hanh chinh qua dich vu ¢dng truc tuyén mic d6 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong co.

d. Can ctr phap ly

- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat sua doi, bd sung mét sb diéu cua Luat Thi dua, khen thuéng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra doi, bd sung mét sé diéu cta Ludt Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh ) 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thuong.
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6. Thii tuc ting gidy khen ciia chi tich UBND cip huyén vé thanh tich
djt xuit

a. Thoi han giai quyét

Co quan thi dua, khen thuéng tham dinh hé so khen thuéng va trinh cap c6

tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

b. Dia diém thue hién:

- B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhan dan cap huyén;

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhéan va tra két qué qua dich vu buu
chinh coéng ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu céng truc tuyén muc do 3.
c. Phi, I€ phi: Khong cé.

d. Can car phap ly

- Ludt Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra doi, b sung mét sb diéu ctia Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Lut sua doi, bd sung mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thuong.

7. Thii tuc ting giiy khen ciia chii tich UBND cdp huyén vé khen thuéng
doi ngoai

a. Thoi han gidi quyét

~ Co quan thi dua, khen thuong tham dinh h_f") so khen thuong va trinh cap co
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viée, ké ti ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

b. Dia diém thue hién:

- B6 phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cia Uy ban
nhan dan cap huyén;

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vy cong truc tuyén muc do 3.
c. Phi, Ié phi: Khdng co.
d. Can cu phap ly







- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra déi, bo sung mét sb diéu cua Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat sua d6i, bé sung mét sé diéu ctia Luét Thi dua, khen thuong ngay 16
thang |1 ndm 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/NDB-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thuong.

8. Thii tuc tiing gidy khen ciia chii tich UBND cip huyén vé khen thuing
cho gia dinh

a. Thoi han giai quyét

~ Co quan thi dua, khen thuong tham dinh hé so khen thudng va trinh cap ¢6
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhéan du hé so theo quy
dinh.

b. Dia diém thye hién:

- B phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhan dan cap huyén;

- Tha tuc hanh chinh thuc hién tiép nhéan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3.

c. Phi, 1€ phi: Khong co.

d. Can cor phap ly

- Ludt Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003,

- Luat stra d6i, bé sung mét sé didu cua Luat Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 ndm 2005;

- Ludt sua ddi, bd sung mét s6 diéu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 ndm 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cta Ludt Thi dua, khen thuong.







C. THU TUC HANH CHINH CAP XA (05 THU TUC HANH CHINH)

1. Thii tuc ting gidy khen ciia chii tich UBND cdp xd vé thue hién nhiém
vu chinh tri

a. Thoi han giai quyét

Co quan thi dua, khen thuéng tham dinh hé so khen thuong va trinh cap cé

tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hé so theo quy
dinh.

b. Pia diém thue hién

- B phén tiép nhén va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhan dan cap xa,

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu céng truc tuyén mirc do 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong co.

d. Can cur phap ly

- Luat Thi dua, khen thudng ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra d6i, bd sung mot sé diéu cua Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thdng 6 nam 2005;

- Luat sira doi, bé sung mét s6 didu cua Luét Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh 56 91/2017/NDB-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thudng.

2. Thii tuc ting gidy khen ciia chi tich UBND cap xi vé thanh tich thi
dua theo dot hodc chuyén dé

a. Thoi han gidi quyét

Co quan thi dua, khen thudng thdm dinh hé so khen thudng va trinh cap ¢6
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam vigc, ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

b. Pia diém thue hién

- B6 phén tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ctia Uy ban
nhan dan cap xa.

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén mirc d6 3.

c¢. Phi, 1€ phi: Khong c6.







d. Can cir phap ly
- Luét Thi dua, khen thuéng ngay 26 thang 11 ndm 2003;

- Lut stra doi, bd sung mot sé diéu cua Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 nam 2005,

- Luét stra ddi, bd sung maot s6 diéu cua Luat Thi dua, khen thuéng ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh sb 91/2017/ND-CP ngay 31 théng 7 ndm 2017 ctia Chinh ph
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu caa Luéat Thi dua, khen thudng.

3. Thii tuc ting gidy khen cia chii tich UBND cip xi vé thanh tich
dot.umt

a. Thoi han gidi quyét

~ Co quan thi dua, khen thuéng tham dinh hé so khen thudng va trinh cap c6
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viée, ké tir ngay nhén du ho so theo quy
dinh.

b. Pia diém thue hién

- B phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ctia Uy ban
nhan dén cap xa.

- Thi tuc hanh chinh thuc hién tiép nhan va tra két qua qua dich vu buu
chinh céng ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc d6 3.
c. Phi, 1€ phi: Khong cé6.

d. Can cuw phap ly

- Luat Thi dua, khen thuong ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra doi, bd sung mét sb diéu ctia Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra d6i, bd sung mét sé diéu cua Ludt Thi dua, khen thudng ngay 16
thang 11 ndm 2013;

- Nghi dinh sO 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Luét Thi dua, khen thudng.

4. Thii tuc ting gidy khen cia chii tich UBND cdp xi cho gia dinh
a. Thoi han giai quyét

Co quan thi dua, khen thuong tham dinh ho so khen thuéng va trinh cap c6
tham quyén trong thoi han 20 ngay lam viée, ké tir ngay nhan du hd so theo quy

dinh.

b. Pia diém thuc hién







- B§ phan tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban
nhan dan cap xa.

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhén va tra két qua qua dich vu buu
chinh cong ich;

- Thu tuc hanh chinh qua dich vu céng truc tuyén muc do 3

c. Phi, 1€ phi: Khong cé.

d. Can ctr phap ly

- Luét Thi dua, khen thudng ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat stra déi, bo sung mot sd diéu cua Luét Thi dua, khen thuong ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra doi, bd sung mét sé diéu cua Luat Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh s6 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mgt s6 diéu cia Luat Thi dua, khen thudng.

5. Thii tuc xét ting danh hi¢u Lao djng tién tién
a. Thoi han giai quyét

~ Co quan thi dua, khen thuong tham dinh hlé so khen thudng va trinh cép co
thdm quyén trong thoi han 10 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du ho so theo quy
dinh.

b. Pia diém thue hién

- B6 phén tiép nhan va tra két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cua Uy ban

nhan dan cap xa. .

./ N
-

- Thu tuc hanh chinh thuc hién tiép nhén va tra két qua qua:, { c‘\h vu buu
-}
’.

chinh cong ich; )?
- Thu tuc hanh chinh qua dich vu cong truc tuyén muc do 3. xiz/;
c. Phi, I phi: Khong co. >/
d. Can cur phap ly
- Luat Thi dua, khen thudéng ngay 26 thang 11 nam 2003;

- Luat sira d6i, bo sung mét sb diéu cua Luat Thi dua, khen thudng ngay 14
thang 6 nam 2005;

- Luat stra doi, bo sung mét s6 diéu ctia Luat Thi dua, khen thuong ngay 16
thang 11 nam 2013;

- Nghi dinh sb 91/2017/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot sb diéu cta Luét Thi dua, khen thuong.
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